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Hình thức Thứ hai 

 
Thứ ba 

 
Thứ tư 

 
Thứ năm 

 
Thứ sáu 

 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn vệ sinh để phòng chống bệnh mùa mưa 

- Nhận biết một số món ăn thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng với sức khỏe 

Thể dục sáng 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  

- Lưng, bụng, lườn:  Cúi người về phía trước ngửa người ra sau. 

- Chân: Nhún chân. 

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau 

Tập theo bài hát “ Hai con thằn lằn con” 

Tập với vòng 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn 

ngữ: kể chuyện 

“gấu con bị sâu 

răng” 

 

- Thực hiện bài 

tập sách tô các 

nét cơ bản 

- Phát triển thẫm mỹ: 

nặn bông hoa 

 

 

- Phát triển thể chất: 

đi thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

- Phát triển ngôn 

ngữ: thơ “tâm sự 

của cái mũi” 

 

- Thực hiện bài tập 

sách chữ cái 

- Phát triển phát 

triển thẫm mỹ: hát 

“mời bạn ăn” 

 

 

- Phát triển nhận 

thức: phân loại quả 

- kỹ năng đánh 

răng 

 

- thực hiện bài tập 

sách bộ phiếu thực 

hành tạo hình 

VCTL 

+ Trò chơi giả bộ 

- Gia đình: có những chi tiết, tình huống chơi mới lạ, độc đáo. 

- Bán hàng : Bé có sáng kiến trong khi tham gia hoạt động chơi 

+ Trò chơi xây dựng 

- Xậy dựng: có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, bé biết liên kết các  nhóm chơi với nhau. 



+ Trò chơi học tập 

- LQVT: Trò chơi “Trúc xanh”, tìm những điểm khác nhau giữa hai bức tranh. 

+ Trò chơi vận động: 

- Bật liên tục về phía trước. 

+ Trò chơi tự do khác 

- KP-TN: Thổi bong bóng. 

- VH: Bé đọc truyện. 

- TH : Vẽ theo ý thích. 

- ÂN: Bé vui múa hát theo chủ đề. 

  

HĐNT 

Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

+ Quan sát: 

-QSTN: trò 

chuyện về trường 

lớp mẫu giáo của 

bé, sân chơi. 

+ Chơi tự do: 

- Chơi với nước: 

Bắt cá, câu tôm  

  - Nhặt lá vàng, 

chăm sóc cây 

Tạo hình  

- Với màu nước, 

cát. 

- Chơi với cát: 

Ray 

 + Quan sát: 

-QSXH: Trò chuyện 

về những cảm xúc 

của trẻ về ngày hội 

đến trường. 

- Chơi dân gian: 

bowling, ném bóng, 

thảy vòng, đi gáo 

dừa, nhảy bao bố... 

 + Trò chơi vận 

động: 

- Tung bóng. 

- Nhảy tiếp sức. 

- Chơi tự do với đồ 

chơi ngoài trời như 

xích đu, cầu tuột, 

bập bênh… 

Ăn, ngủ, vệ sinh - Ăn: Có thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống 



+ Ăn hết suất, không nói chuyện khi ăn. 

- Ngủ: Chủ động làm một số công việc hằng ngày 

+ Tự sắp xếp giường gối giờ ngủ. 

- Vệ sinh: Có thói quen tự phục vụ 

+ Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng trước và sau khi ăn. 

HĐ chiều 

- Ôn bài đồng 

dao 

 

- Thực hiện bài tập sách 

tạo hình 
- Bé ôn lại bài thơ : 

“tâm sự của cái mũi” 

- Bài nhảy “ Mẹ ơi 

tại sao” 

- Thực hiện bài tập 

toán 

- Bài nhảy “ Mẹ ơi 

tại sao” 

 


